BÀI 10. VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Môn học: Địa lí 8
Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

- Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

2. Về năng lực
a. Năng lực chung:

- Năng lực tự học: khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm có hiệu quả.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.

b. Năng lực đặc thù:

- Năng lực nhận thức địa lí: nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, giải thích hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên.

- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng được các công cụ địa lí (tranh ảnh, video,...).

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí vào cuộc sống, lấy ví dụ về vai trò của khí hậu, tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hoặc tại địa phương.

3. Về phẩm chất: 

Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên (sử dụng hợp lí, khai thác đi đôi với phục hổi tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu,...).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên (GV)

- KHBD, SGK, sách giáo viên (SGV), Atlat ĐLVN.
- Một số hình ảnh, video về vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: hình 10.1. Vườn cao su ở huyện Bù Đăng, hình 10.2. Đồi chè Mộc Châu, hình 10.3. Đặc điểm khí hậu của một số địa điểm du lịch nước ta, hình 10.4. Sơ đồ tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông.

- Phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu (tivi)

2. Học sinh (HS): 

- SGK, vở ghi.

- Tập bản đổ Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử, phần Địa lí.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Mở đầu

a. Mục tiêu: 

- Cung cấp thông tin, tạo kết nối giữa kiến thức của HS với nội dung bài học.

- Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học.

b. Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS 
d. Tổ chức hoạt động:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS dựa vào hiểu biết cá nhân, lấy ví dụ vể ảnh hưởng của khí hậu và nguồn nước đối với hoạt động sản xuất ở nước ta.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩa để trả lời câu hỏi cá nhân

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS hoạt động cá nhân , trình bày kết quả hoạt động. 

- HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới.

- HS lắng nghe, kết nối vào bài mới.

2. Hình thành kiến thức

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Vai trò của khí hậu
a. Mục tiêu:
- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

- Rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin từ hình ảnh, tư liệu phục vụ nội dung học tập.

- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức địa lí vào cuộc sống.

b. Nội dung: HS làm việc cặp đôi/thảo luận nhóm/ làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS
d. Tổ chức hoạt động:

	NHIỆM VỤ 1: HĐ CẶP ĐÔI

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi để thảo luận. Thời gian: 5 phút
- GV có thể gợi mở cho HS: Nông nghiệp là hoạt động kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng nhất bởi khí hậu. Đặc điểm khí hậu sẽ quy định cơ cấu cây trồng, vật nuôi đặc trưng tại mỗi vùng miền khác nhau.

- GV nêu nhiệm vụ:

GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát các hình 7.1,7.2 trong mục 1 – SGK trang 126 em hãy phân tích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp:
+ Thuận lợi ?

+ Khó khăn ?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

- Để mở rộng, GV cho HS đọc mục “Em có biết” SGK trang 126 về sự phân hoá các sản phẩm nông nghiệp ở miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ cặp đôi.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS sau thời gian thảo luận, trình bày kết quả. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- GV theo dõi quá trình làm việc của HS, hỗ trợ và hướng dẫn để HS tạo ra sản phẩm học tập hoàn thiện.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS lắng nghe, ghi bài 
* GV mở rộng: Do có sự phân hoá khí hậu theo chiểu bắc - nam và theo độ cao, nhiều khu vực ở nước ta có khí hậu phù hợp để trồng các loại cây ôn đới, cận nhiệt, hình thành những vùng chuyên canh cây đặc sản như vải ở Bắc Giang; mận, đào, lê ở Lào Cai, Sơn La; vùng trổng rau ôn đới như Đà Lạt, Sa Pa,... Nhờ đó nước ta có cơ cấu cây trồng đa dạng, phong phú.
	1. Vai trò của khí hậu

a. Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp

* Thuận lợi:

- Cho phép sản xuất nông nghiệp được tiến hành quanh năm, tăng vụ, tăng năng suất.

- Tạo nên khác biệt về mùa vụ giữa các vùng và sự đa dạng sản phẩm nông nghiệp trên cả nước.

- Phát triển đa dạng các cây trồng, vật nuôi mang tính nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.

* Khó khăn:

- Thiên tai gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.
- Môi trường nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để sâu, bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng của nông sản.

	NHIỆM VỤ 2: HĐ NHÓM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở cho HS thấy được sự phân hoá đa dạng của khí hậu là cơ sở cho sự phân hoá đa dạng các hoạt động du lịch trên các vùng miền của nước ta.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để thảo luận. Thời gian: 5 phút

- GV chia lớp thành 6 nhóm:
- GV nêu nhiệm vụ:

Tìm hiểu về ảnh hưởng của khí hậu đối với hoạt động du lịch ở nước ta.

+ Nhóm 1,3,5: Thuận lợi ?

+ Nhóm 2,4,6: Khó khăn ?

- HS các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS sau thời gian thảo luận, trình bày kết quả. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- GV theo dõi quá trình làm việc của HS, hỗ trợ và hướng dẫn để HS tạo ra sản phẩm học tập hoàn thiện.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS lắng nghe, ghi bài 
* Mở rộng:

- GV cung cấp thêm 1 số dữ liệu về thiên tai qua Báo cáo Tổng kết của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản tại Việt Nam (JICA)

NHIỆM VỤ 3: HĐ CÁ NHÂN

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu nhiệm vụ:

Lấy ví dụ phân tích vai trò của khí hậu đối với sự hình thành, phát triển du lịch ở một số địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta. (VD: Phú Quốc, Bà Nà,...)

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.

- Để mở rộng, GV cho HS đọc mục “Em có biết” SGK trang 128 về vai trò của khí hậu đối với sự hình thành, phát triển du lịch ở một số địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày kết quả. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- GV theo dõi quá trình làm việc của HS, hỗ trợ và hướng dẫn để HS tạo ra sản phẩm học tập hoàn thiện.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS lắng nghe, ghi bài 

=> Dự kiến SP: VD về địa điểm Bà Nà Hills (Đà Nẵng) nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.500m so với mực nước biển. Khí hậu ở đây mang tính ôn đới. Vào mùa hè thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, nhiệt độ cao nhất đạt 25 - 30oC. Vào mùa mưa thì nhiệt độ rất thấp có khi giảm chỉ còn mấy độ (0 - 2oC). Trong một ngày ở trên đây bạn sẽ cảm nhận rõ 4 mùa đặc trưng của năm. Chính vì sự thay đổi nhiệt độ rất rõ rệt và chia đều 24 tiếng bạn cảm nhận được một vẻ đẹp đặc trưng ở đây. Đây chính là một điểm rất đặc biệt ở Bà Nà thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.
	b. Vai trò của khí hậu đối với phát triển du lịch

* Thuận lợi: Khí hậu tác động trực tiếp đến sự hình thành các điểm du lịch, loại hình du lịch, mùa vụ du lịch,... 
- Ở khu vực đồi núi, sự phân hoá của khí hậu theo độ cao tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, tham quan, khám phá,... 
- Các vùng núi cao có khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành là cơ sở để tạo nên các điểm du lịch.

- Sự phân hoá của khí hậu giữa phía Bắc và phía Nam ảnh hưởng đến mùa vụ du lịch của hai miền:

+ Các hoạt động du lịch biển ở phía Bắc hầu như chỉ diễn ra vào mùa hạ.
+ Các hoạt động du lịch biển ở phía Nam có thể diễn ra quanh năm...

* Khó khăn:

Các hiện tượng thời tiết như mưa lớn, bão,... là trở ngại đối với hoạt động du lịch ngoài trời.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về Tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông
a. Mục tiêu: 
Chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyền nước ở một lưu vực sông.

b. Nội dung: HS làm việc các nhân/thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS
d. Tổ chức hoạt động:

	NHIỆM VỤ 1: HĐ CÁ NHÂN

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu nhiệm vụ:

GV đặt câu hỏi để HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 6 về vai trò của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước trên Trái Đất.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày kết quả. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- GV theo dõi quá trình làm việc của HS, hỗ trợ và hướng dẫn để HS tạo ra sản phẩm học tập hoàn thiện.

=> Dự kiến SP: mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế sự lãng phí, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái dưới nước...) bảo vệ tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, vấn đề sử dụng tổng hợp tài nguyên nước càng trở nên cấp thiết hơn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS lắng nghe, ghi bài 

NHIỆM VỤ 2: HĐ NHÓM

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để thảo luận. Thời gian: 5 phút

- GV chia lớp thành 6 nhóm

- GV nêu nhiệm vụ:

Dựa vào thông tin mục 3 và hiểu biết của bản thân, tìm hiểu và lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

- HS các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS sau thời gian thảo luận, trình bày kết quả. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
- GV theo dõi quá trình làm việc của HS, hỗ trợ và hướng dẫn để HS tạo ra sản phẩm học tập hoàn thiện.

=> Dự kiến SP: Ví dụ: 

* Nguồn nước sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sản xuất và đời sống do được sử dụng vào nhiều mục đích. Song việc sử dụng gặp không ít trở ngại do chế độ nước sông chia thành 2 mùa rõ rệt. Vào mùa lũ, lượng nước tập trung nhiều, đe doạ phá vỡ đê, gây ngập úng; mùa cạn, mực nước sông hạ thấp ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Những khó khăn đó được giải quyết nhờ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước: Việc xây dựng các hồ thuỷ điện lớn trên hệ thống sông Hồng (thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La,...) vừa góp phần sản xuất điện, phát triển nuôi cá, du lịch,... vừa điều hoà mực nước sông để các hoạt động: giao thông vận tải trên sông, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp,... có thể tiến hành thuận lợi quanh năm.
* Hệ thống sông Mê Công là một trong hai hệ thống sông lớn nhất ở nước ta. Nguồn nước sông Mê Công có ý nghĩa lớn đối với sản xuất và đời sống do được sử dụng vào nhiều mục đích như: giao thông đường thuỷ, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, du lịch, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống,... Tuy nhiên, việc sử dụng đó gặp không ít trở ngại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là những hoạt động của các quốc gia phía thượng nguồn như việc xây dựng các đập thuỷ điện đã khiến hạ nguồn sông Mê Công cạn kiệt, ô nhiễm, nguồn thuỷ sản suy giảm, đe doạ cuộc sống của hàng chục triệu người dân. Nhũng khó khăn đó được giải quyết nhờ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước: Thay đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với tình trạng hạn, thích hợp với các loại đất khác nhau, tránh tình trạng độc canh lúa nước. Điều tiết tối ưu các hồ chứa ở Tây Nguyên để góp phần duy trì dòng chảy ổn định vào Đổng bằng sông Cửu Long,...

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS lắng nghe, ghi bài 
	2. Tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông  

- Có vai trò quan trọng trong sản xuất và sinh hoạt.

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế.

- Hạn chế lãng phí nước và bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ hệ sinh thái ở lưu vực sông.

- Góp phần phòng chống thiên tai bão, lũ.


3. Luyện tập

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.

c. Sản phẩm: trả lời được câu hỏi mà GV giao. 

d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
1. Nêu ví dụ ảnh hưởng của một thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

    2. Lập sơ đồ về ảnh hưởng của khí hậu đối với việc phát triển du lịch tại một điểm cụ thể nêu ở hình 10.3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 

* HS dựa vào hình 1.2 và kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

1. 

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp cho thấy, năm 2015 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm. Tổng lượng mưa trên lưu vực thiếu hụt 20-50% trung bình nhiều năm. Mực nước thượng nguồn sông Mê Kông tiếp tục xuống nhanh và thấp nhất trong vòng 90 năm qua. Mùa khô năm nay do thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn xuất hiện sớm 2 tháng và nhiều khả năng kết thúc muộn. Hiện, trên các hệ thống sông chính ở miền Tây, mặn xâm nhập sâu 40-93 km, tăng 10-15 km so với các năm trước. Gần 340.000 ha trong tổng số 1,55 triệu ha lúa đông xuân đang sản xuất tại miền Tây có nguy cơ bị xâm nhập mặn và hạn. Trong đó, 104.000 ha lúa bị thiệt hại nặng nề, hàng chục nghìn ha bị chết. 

2. 
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* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4. Kết luận, nhận định
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS hoàn thành bài tập ở nhà.
c. Sản phẩm: trả lời được câu hỏi mà GV giao.

d. Tổ chức hoạt động:
HS thực hiện ở nhà

Bước 1. Giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi cho HS: thực hiện 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ 1. Em hãy đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về đặc trưng khí hậu tại một địa điểm du lịch mà em biết.

Nhiệm vụ 2. Em hãy sưu tầm thông tin và viết một đoạn văn ngắn về thực trạng sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông cụ thể.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hỏi và đáp ngắn gọn những vấn đề cần tham khảo/ thắc mắc.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS hoàn thành bài ở nhà theo nội dung GV đã phân công.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV dặn dò HS tiết sau trình bày bài làm.
